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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) 

a) Số “Năm mươi hai nghìn tám trăm linh bảy” viết là:
    A.  52 087

   B.  52 078

   C. 52 807 

     D.  52 708
b) Trong số  9 352 471: chữ số 3 thuộc hàng nào? Lớp nào? 
    A. Hàng trăm, lớp đơn vị

B. Hàng nghìn, lớp nghìn


C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn
D. Hàng trăm nghìn, lớp trăm nghìn

Câu 2 (1 điểm) 
a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. (0,5 điểm)
Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội được tổ chức vào năm 2010, đánh dấu tròn 1.000 năm kể từ khi vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long, nay là Hà Nội. Vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô vào thế kỉ ..........................

	b. Viết số thích hợp vào chố chấm:

Hình vẽ bên có ......... cặp cạnh vuông góc  

          và ......... cặp cạnh song song.


	


Câu 3. (1 điểm)
a) Khi đồng hồ chỉ 3 giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc bao nhiêu độ:
	A.  90°
	B. 30°   
	C.  60°
	D. 180


b) Con mèo cân nặng khoảng 2… Đơn vị thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. tấn                       B.  tạ                                  C.  yến                      D.  kg    

Câu 4 (1 điểm)
a) Dãy số tự nhiên là:

	A. 0;2;4;6;8; ...
	B. 0;1;2;3;4;5.
	C. 1;3;5;7;9;...
	D. 0;1;2;3;4;5…


b) Số nào làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được 200 000.

	A.149000                 
	B.190001            
	C.250001          
	D. 284 910 


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 5. (2 điểm) 

a) Đặt tính rồi tính

	        726 425 + 52 936

....................................................

...................................................

....................................................
	456 783 – 273 529
....................................................

...................................................

....................................................


b. Tính giá trị của biểu thức:  ( a+b) x 2 với a = 28, b = 42
………………………………………………………………………....................
………………………………………………………………………....................
………………………………………………………………................................

Câu 6. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a. 5 m2 50 dm2 = ……………dm2                    b. 3 giờ 15 phút = …......….phút

c. 2 tạ 2 kg       = …… kg 


  d. 2 thế kỉ 30 năm  = ......… năm

Câu 7. (2 điểm)  Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 320m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. Tìm chiều dài, chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó?

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………......
………………………………………………………………..………………………………..
Câu 8. (1 điểm) Một khu vườn dạng hình chữ nhật có chiều dài 15 m, chiều rộng 8 m. Người ta làm hàng rào xung quanh khu vườn đó và để cửa vào vườn rộng 4 m. Hỏi hàng rào khu vườn đó dài bao nhiêu mét?

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..………………………......
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………......
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………......
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	Biểu điểm
	Ghi chú

	1a
	C
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	1b
	C
	0,5
	

	2a
	XI
	0,5
	

	2b
	3; 1
	0,5
	

	3a
	A
	0,5
	

	3b
	D
	0,5
	

	4a
	D
	0,5
	

	4b
	B
	0,5
	

	8
	a. Kết quả: 779 361                                                                 813 254
b. (a+b) x 2

= (28 + 42) x 2

= 70 x 2
= 140
	1

1
	Mỗi phép tính 0,5 điểm

HS thay m, n cho 0,25 điểm

Tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm

	9
	5 m2 50dm2 =   550 dm2                          3 giờ 15 phút =  195  phút

2 tạ 2 kg       =  202 kg 

       2 thế kỉ 30 năm  = 230 năm                                               
	1

1
	Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm

	10
	Bài giải

 Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

( 320 + 52 ) : 2 = 186 (m)

 Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

186 – 52 = 134 (m)

       Đáp số: Chiều dài: 186 m

                        Chiều rộng: 134 m          
	2

0,75
0,75
0,5
	Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai trừ một nửa số điểm của phép tính đó.

	11
	Bài giải

Chu vi khu vườn đó là:

( 15 + 8 ) x 2 = 46 ( m )
Hàng rào khu vườn đó dài số mét là:

46 – 4 = 42 ( m )
Đáp số: 42 m
	0,5

0,4

0,1
	Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai trừ một nửa số điểm của phép tính đó.
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